
NỒI HẤP THỨC ĂN
DZG-CA2D1

Cảnh báo: Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng này! Sản phẩm chỉ sử dụng trong gia đình 
hoặc trường hợp tương tự. Tiêu chuẩn thực hiện: GB 
4706.1-2005, GB 4706.19-2008 GB 4806.1-2016
Chú ý: Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa, 
vui lòng lấy sản phẩm thật làm chuẩn.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Nắp đậy

Lồng hấp

Khay hứng nước

Thân máy

Màn hình hiển thị

Start
Cancel

Function

Hẹn 
giờ

Hẹn 
giờ

Bánh 
bao

Bắp & 
Khoai

 CáSườn
Khởi động

Huỷ
Hải 
sản

Giữ 
ấm

Chức năng

Những điều cần chú ý:          

CÁC BƯỚC THAO TÁC CƠ BẢN          

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:         

BẢNG THÔNG TIN VẬT LIỆU TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM  

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, đồng thời sử dụng 
đúng phương pháp để tránh dẫn đến thiệt hại và nguy hiểm. Sau khi đọc 
hướng dẫn sử dụng, vui lòng cất kỹ để thuận tiện tham khảo về sau.
Sản phẩm này thuộc nhóm thiết bị điện loại I, trước khi sử dụng vui lòng 
đảm bảo ổ cắm đã được nối đất an toàn. Đồng thời cần đảm bảo sử 
dụng đúng nguồn điện 220V-50Hz.
Nếu dây diện bị hỏng, hãy sử dụng dây điện chuyên dụng hoặc mua dây 
điện từ nhà sản xuất hay đại lý bảo hành để thay thế.
Khi có nước rơi lên bề mặt bảng điều khiển, hãy lập tức lau khô để tránh 
ảnh hướng tới nút chức năng.
Trong quá trình sử dụng, nếu sản phẩm xảy ra vấn đề hãy rút chuôi điện 
khỏi ổ cắm; tuyệt đối không rút hoặc cắm điện khi tay còn ướt để tránh 
bị điện giật.
Không vắt dây điện trên đồ dùng có góc sắc nhọn, ép hoặc uốn dây điện 
hướng xuống dưới; để sản phẩm tránh xa nguồn nhiệt hoặc nơi ẩm ướt.
Không nhét miếng kim loại hoặc các đồ vật khác vào lỗ tản nhiệt hoặc 
giữa các khe để tránh gây hỏng hóc hoặc nguy hiểm do giật điện.
Tuyệt đối không đặt sản phẩm trên bề mặt nguồn nhiệt hoặc cạnh các 
thiết bị phát nhiệt như lò nướng, lò sấy...
Không đặt sản phẩm trên bề mặt không chắc chắn hoặc bị nghiêng 
trong quá trình sử dụng để tránh đổ vỡ khiến người dùng bị thương 
hoặc gây ra hoả hoạn.
Không đặt sản phẩm trên hoặc gần với bề mặt chịu nhiệt kém trong quá 
trình sử dụng như thảm trải sàn hoặc ghế nhựa... Không đặt các vật 
dụng dễ bị hỏng do hơi nước trên bề mặt của sản phẩm.
Sản phẩm này không phù hợp để trẻ em, người có vấn đề về thần kinh 
hoặc người không có kinh nghiệm sử dụng, chơi đùa...
Trường hợp sản phẩm xuất hiện tình trạng cháy do cạn nước, cần 
nhanh chóng thêm nước vào thân máy hoặc rút điện nguồn. Tuyệt đối 
không chạm vào bề mặt phát nhiệt để tránh bị bỏng.
Khi sản phẩm hoạt động sẽ phát ra khí nóng từ lỗ thoát khí có thể gây 
bỏng, cần chú ý an toàn để tránh bị thương.
Sau khi hấp hoặc nấu thức ăn xong, trong thân máy sẽ còn một lượng 
lớn nước và hơi nóng, tuyệt đối không nhấc nắp thiết bị lên ngay lập tức 

mà nên ngắt điện và đợi vài phút cho nguội bớt  trước khi mở để tránh 
khí nóng gây bỏng cho người sử dụng.
Khi vệ sinh sản phẩm, không để nước và các dung dịch tẩy rửa chảy 
vào trong thiết bị. Tuyệt đối không đặt dây điện, chuôi cắm hoặc toàn bộ 
thân máy vào trong nước và dung dịch tẩy rửa để tránh xảy ra nguy 
hiểm. 

Nút Function (Chức năng)

Nên đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng trong quá trình sử dụng.

Nút điều chỉnh thời gian “-” và “+”

Nút Preset (Hẹn giờ)

Trạng thái của thiết bị sau khi vận hành

Khi máy trong trạng thái chờ, ấn nút này để chọn chức năng tương ứng theo 
thứ tự: bánh bao, bắp & khoai, xôi, sườn, cá, hải sản, giữ ấm. Sau khi chọn 
chức năng mong muốn, đèn báo hiệu của chức năng tương ứng sẽ hiện 
sáng, màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị thời gian vận hành mặc định, nhấn nút 
“Start/Cancel” để thiết bị bắt đầu vận hành. Trong trường hợp không có bất kỳ 
thao tác nào khác thì sau 10 giây, thiết bị sẽ tự động vận hành, đèn chức 
năng sẽ sáng liên tục. Khi ấn nút “Start/Cancel” lần nữa, toàn bộ cài đặt sẽ 
tắt, màn hình hiển thị chữ “OFF” (Tắt).

Ấn nút “-” hoặc “+” để điều chỉnh thời gian của các chức năng và hẹn giờ với 
những chức năng có thể hẹn giờ.
Sau khi chọn chức năng, trong vòng 10 giây, ấn nút “-” hoặc “+”, thời gian vận 
hành sẽ tăng hoặc giảm 5 phút sau mỗi lần ấn.
Sau khi chọn chức năng, trong vòng 10 giây, ấn nút “Preset”, ấn nút “-” hoặc 
“+”, thời gian hẹn giờ sẽ tăng hoặc giảm 30 phút sau mỗi lần ấn.

Cho một lượng nước vừa đủ vào trong thân máy tuỳ theo thời gian (số phút) 
cần hấp, nấu thức ăn. Mức nước nhiều nhất khi hấp và nấu là 1.3 lít.
Đặt thức ăn lên khay hấp theo nhu cầu, đậy nắp.
Cắm điện.
Lựa chọn chức năng mong muốn theo loại thức ăn sẽ nấu hoặc hấp (Ví dụ: 
Đối với món sườn, sau khi đổ nước vào trong thân máy, chọn chức năng “Rib” 
(Sườn).
Lưu ý khi cần nấu xôi: phải ngâm nếp trong nước ấm trong 3-4h trước khi nấu. 
Thêm nước vào thân máy, sau đó chọn chức năng “Sticky Rice” (Xôi).

Sau khi chọn chức năng, ấn nút này để bắt đầu cài đặt hẹn giờ, đèn hẹn giờ 
sáng lên, màn hình hiển thị kỹ thuật số mặc định thời gian hẹn giờ là “2:00”, 
ấn nút “-” hoặc “+”, thời gian sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm 30 phút sau 
mỗi lần ấn. Sau khi cài đặt xong thời gian hẹn giờ, ấn nút “Start/Cancel” để 
bắt đầu thời gian hẹn giờ, tiếp tục ấn nút “Start/Cancel” nếu muốn huỷ thời 
gian hẹn giờ đã cài đặt. 

Sau khi vận hành xong, xin vui lòng ấn nút “Start/Cancel”, màn hình hiển 
thị sẽ hiển thị chữ “OFF” (Tắt), đèn báo hiệu sẽ tắt. Trong trường hợp 
không ấn nút “Start/Cancel”, thiết bị sẽ phát ra tiếng nhắc nhở, thiết bị sẽ 
tự động bắt đầu trạng thái giữ ấm, lúc này đèn hiển thị của chức năng 
giữ ấm sẽ sáng liên tục và bắt đầu đếm ngược.

Sau khi sản phẩm bắt đầu trạng thái giữ ấm, nếu nước trong thiết bị đã 
cạn, thiết bị sẽ phát ra tiếng nhắc nhở, đồng thời tự động bắt đầu trạng 
thái bảo vệ chống cháy do cạn nước. Lúc này, màn hình hiển thị “E00” 
và đèn hiển thị sẽ tắt.

Sau khi dùng xong, cần rút luôn chuôi điện khỏi ổ cắm nguồn.
Có thể dùng nước rửa chén và mút rửa chén để rửa thiết bị nhưng tuyệt 
đối không sử dụng miếng cọ bằng thép không gỉ để vệ sinh nhằm tránh 
làm hỏng bề mặt máy.
Cách vệ sinh cặn nước trên bề mặt mâm nhiệt: Đổ 20ml dấm trắng lên 
bề mặt mâm nhiệt và ngâm trong 15-20 phút, tiếp tục dùng nước sạch 
xối rửa là được.
Không ngâm toàn bộ thiết bị vào trong nước, chỉ sử dụng khăn ướt lau 
mặt ngoài của máy. Không dùng nước để xối rửa nhằm tránh rò điện 
dẫn đến sự cố phát sinh.
Khi sử dụng hoặc di chuyển nồi nấu thức ăn, cần nhấc và đặt nhẹ 
nhàng, tuyệt đối không di chuyển thiết bị khi vẫn đang cắm điện.
Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, nên vệ sinh sạch sẽ, 
để vào trong hộp, đặt nơi thoáng mát khô ráo để tránh bị ẩm ướt ảnh 
hưởng đến tính năng sử dụng.

Màn hình kỹ thuật số không hiển thị, sản phẩm không thể sử dụng 
bình thường:
Có phải do bị ngắt điện hay không?
Đã cắm chặt ổ cắm nguồn hay chưa?
Ổ cắm nguồn có phải đang trong trạng thái đóng nguồn hay không?
Phích cắm dây điện đã cắm chặt với ổ cắm trên thiết bị hay chưa?

Thực phẩm chưa được nấu hoặc hấp chín:
Thời gian cài đặt đã chính xác chưa?
Chức năng được chọn đã chính xác chưa?
Lượng nước đưa vào thân máy quá ít, thiết bị khởi động trạng thái bảo 
vệ chống cháy do cạn nước?
Cặn nước bên dưới lòng nồi bằng thép không gỉ có phải quá dày khiến 
việc truyền nhiệt gặp vấn đề hay không?

       Lưu ý: Nếu kiểm tra theo bảng phân tích trên mà vẫn không thể             
khắc phục sự cố, xin hãy vui lòng liên hệ với cơ sở bảo hành hoặc 
đại lý của công ty, tuyệt đối không để người không có chuyên môn 
tự ý tháo lắp thiết bị này.

Tên sản phẩm

Model sản phẩm

Điện áp định mức

Tần số định mức

Dung tích định mức

Công suất định mức

Kích thước ngoài (DxRxC)

Nồi hấp thức ăn

DZG-CA2D1

220V~

50Hz

Khay chứa nước 1,6L + Lồng hấp 12L

800W

336 x 256 x 361 (mm)

Chức năng Thời gian vận hành 
mặc định

Thời gian vận hành tối 
thiểu

Thời gian vận hành tối 
đa

Bánh bao 0:30 0:20 1:00
 1:00 0:40 1:30
 0:40 0:20 1:00

Sườn 0:40 0:30 1:00
Cá 0:30 0:20 0:50

Hải sản 0:40 0:20 1:00
Giữ ấm 2:00 1:00 3:00

 
1.Mỗi loại thức ăn sẽ có thời gian nấu hoặc hấp khác nhau, vui lòng điều 
chỉnh theo tình hình thực tế.
2.Mỗi chức năng sẽ có quy trình gia nhiệt khác nhau, vui lòng chọn chức năng 
phù hợp với từng loại thức ăn.
3.Nếu không cần hẹn giờ, có thể trực tiếp ấn nút “Preset” để huỷ, lúc này, đèn 
hiển thị “Preset” sẽ tắt.

Những vật liệu tiếp xúc với thực phẩm của thiết bị này đều phù hợp 
với các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Xin chú ý: Mỗi mẫu mã sản phẩm sẽ sử dụng các nguyên vật liệu và 
các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm khác nhau, xin căn cứ theo tiêu 
chuẩn của mẫu mã sản phẩm thực tế.
Điều kiện sử dụng: Các bộ phận làm bằng thép không gỉ cần tránh 
tiếp xúc với các vật chất có tính axit.

BẢNG THÔNG TIN VẬT LIỆU TIẾP XÚC
VỚI THỰC PHẨM

Tên bộ phận Chất liệu Tiêu chuẩn thực hiện

Khay chứa nước, thân 
máy

Nhựa PS (Propylene copolymers) 
/ Propylene-co-ethylene (PP) GB 4806.7-2016

Nắp máy, lồng hấp PC (Polycarbonate) GB 4806.7-2016

Mâm nhiệt, Đinh ốc Thép không gỉ 
06Cr19Ni10 (304) GB 4806.9-2016

Giăng cao su Polydimethylsiloxane
(Silicone rubber) GB 4806.11-2016

THÔNG SỐ CƠ BẢN VỆ SINH BẢO DƯỠNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶPBẢNG THÔNG SỐ CÁC CHỨC NĂNG

Xin chú ý:
Preset Pre- 

set Bun Corn & 
Potato

Sticky 
Rice

Sea
Food

Keep
WarmRib Fish

Xôi

Sau khi lựa chọn chức năng, ấn nút “Preset” để bắt đầu cài đặt hẹn giờ, khi 
đó, đèn tín hiệu của chức năng tương ứng sẽ sáng liên tục, tiếp tục ấn nút 
“Preset” để huỷ thời gian hẹn giờ, và quay trở lại hình thức vận hành đã chọn. 3. Cần cắm chặt chuôi nguồn vào ổ điện, để tránh tiếp điện không tốt.

4. Để giảm thiểu sự hình thành cặn nước, kiến nghị sử dụng nước được 
lọc bởi công nghệ RO (Reverse Osmosis). Như vậy có thể giảm thiểu 
nồng độ ion Ga, Mg trong nước, giúp giảm cặn nước hiệu quả.
5. Có thể hẹn giờ tới mức tối đa là 9,5 tiếng
6. Đối với những loại thực phẩm dễ hỏng hoặc khi nhiệt độ môi trường 
cao, không nên cài đặt thời gian hẹn giờ dài, nhằm tránh làm hỏng thực 
phẩm.
7. Cần chọn xong chức năng mới cài đặt hẹn giờ.
8. Thời gian vận hành của thiết bị:
Khi thời gian hẹn giờ nhỏ hơn thời gian vận hành của chức năng, thì thời 
gian vận hành của thiết bị sẽ là thời gian vận hành của chức năng đó.
Ví dụ: Nếu thời gian hẹn giờ là 30 phút, thời gian vận hành của chức năng 
nấu món sườn là 40 phút, thì thời gian vận hành của sản phẩm sẽ là 40 
phút. Sau 40 phút, người dùng có thể thưởng thức món sườn đã được hấp 
chín.
Khi thời gian hẹn giờ lớn hơn thời gian vận hành của chức năng, thì thời 
gian vận hành của thiết bị sẽ là thời gian hẹn giờ của chức năng đó.
Ví dụ: Nếu thời gian hẹn giờ là 1 tiếng, thời gian vận hành của chức năng 
nấu món sườn là 40 phút thì người dùng có thể thưởng thức món sườn 
sau 1 tiếng máy vận hành.

Xôi
Bắp & Khoai

Lưu ý:

1. Cần cho lượng nước vừa đủ vào trong thân máy. Lưu ý máy sẽ không 
thể bắt đầu vận hành khi không có nước.
2. Trong trường hợp cho nước đến mực nước cao nhất, sau khi nước cạn 
nhưng thức ăn vẫn chưa chín, có thể cho thêm lượng nước vừa đủ vào 
thân máy và điều chỉnh thời gian nấu cho phù hợp.


